
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

- Tên khóa đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm Khẳng định HIV. 

- Thời gian: Từ ngày 26/5/2025 đến ngày 30/5/2025.     

- Tổng số học viên: 32 người. 

- Số tiết: 40 tiết 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 TẠ THỊ QUỲNH CHÂU 16/12/1982 
BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỒNG 

THÁP MƯỜI 
25-01685/B08-PAS 

2 
PHẠM THỊ PHƯƠNG 

DUNG 
21/10/1993 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XUYÊN Á 
25-01686/B08-PAS 

3 NGUYỄN MINH TUẤN 23/11/1985 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XUYÊN Á 
25-01687/B08-PAS 

4 NGUYỄN THỊ ÁNH TÂM 16/08/1994 
BỆNH VIỆN PTTM-RHM 

WORLDWIDE 
25-01688/B08-PAS 

5 
NGUYỄN THỊ KIM 

KHANH 
16/08/1981 BỆNH VIỆN MẮT 25-01689/B08-PAS 

6 
VƯƠNG THỊ THIÊN 

PHƯỚC 
12/10/1982 BỆNH VIỆN MẮT 25-01690/B08-PAS 

7 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 25/12/1996 BỆNH VIỆN BÀ RỊA 25-01691/B08-PAS 

8 
NGUYỄN THỊ HUỲNH 

NHƯ 
17/10/1994 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

TIỀN GIANG 
25-01692/B08-PAS 

9 TỐNG HỮU HUỲNH GIA 19/09/1995 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 

TRÍ ĐỒNG THÁP 
25-01693/B08-PAS 

10 ĐÀO THỊ THÚY AN 07/11/1993 
SDLAB TRUNG TÂM CHẨN 

ĐOÁN Y KHOA THỦ ĐỨC 
25-01694/B08-PAS 

11 NGUYỄN VĂN GIÀU 13/03/1985 
BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ 
25-01695/B08-PAS 

12 DƯƠNG THỊ BÍCH CHÂU 24/04/1989 
BỆNH VIỆN XUYÊN Á - ĐỨC 

HOÀ 
25-01696/B08-PAS 

13 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ 12/12/1996 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01697/B08-PAS 

14 LÊ THỊ NHỊ 20/01/1988 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01698/B08-PAS 

15 PHẠM HỒNG THỤY 25/01/1993 BỆNH VIỆN TỪ DŨ 25-01699/B08-PAS 

16 
PHAN NGUYỄN MỸ 

TRANG 
10/05/1990 BỆNH VIỆN TỪ DŨ 25-01700/B08-PAS 

17 NGUYỄN THỊ KIM NHIỀU 10/06/1997 
BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - 

TRUYỀN MÁU TP CẦN THƠ 
25-01701/B08-PAS 

18 NGUYỄN THỊ KIM LANG 30/05/1991 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
25-01702/B08-PAS 

 



2 
 

19 LÊ THỊ CẨM NHIÊN 19/05/1988 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
25-01703/B08-PAS 

20 TRẦN MINH TUẤN 25/05/1976 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

TIỀN GIANG 
25-01704/B08-PAS 

21 NGUYỄN ĐẮC TUẤN 06/01/1982 
BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-01705/B08-PAS 

22 
NGUYỄN ĐẮC QUỲNH 

ANH 
06/05/1988 

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU 

HUYẾT HỌC 
25-01706/B08-PAS 

23 HUỲNH QUANG MINH 24/08/1983 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
25-01707/B08-PAS 

24 NGUYỄN HUYỀN TRANG 27/01/1979 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU 

25-01708/B08-PAS 

25 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 25/11/1997 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH 

PHỐ DĨ AN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG 

25-01709/B08-PAS 

26 NGUYỄN NGỌC SANG 18/10/1992 
BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU 

HUYẾT HỌC 
25-01710/B08-PAS 

27 PHẠM ĐÔNG NHÀN 03/01/1980 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH BÌNH 

THUẬN 

25-01711/B08-PAS 

28 HUỲNH THIÊN HẠNH 04/11/1990 
BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU 

HUYẾT HỌC 
25-01712/B08-PAS 

29 TRẦN LÊ NHƯ QUỲNH 22/08/1999 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH KIÊN GIANG 
25-01713/B08-PAS 

30 RCOM ZU LET 06/09/1992 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

PHÚ THIỆN 
25-01714/B08-PAS 

31 TRỊNH DUY TÀI 24/11/1995 
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
25-01715/B08-PAS 

32 
NGUYỄN THỊ HUỲNH 

NHƯ 
15/11/1993 

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ 
25-01716/B08-PAS 

 


